
TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

1

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y 

DƯỢC SÀI GÒN LONG 

THÀNH

HUỲNH THỊ ÁNH
003719/BRVT

-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 

2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

03/09/2025 12/12/2025

2
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ HẠNH PHÚC
Lê Tuấn Đạt

5363/BP-

CCHN ngày 

01/12/2023

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn

25/04/2024 16/12/2025

3
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

THIỆN NHÂN

PHẠM THỊ KIM 

THƯƠNG

"000251/ĐNO-

CCHN; 

2092/QĐ-SYT 

ngày 

13/07/2018

Khám bệnh chữa bệnh Nội khoa; 

Khám bệnh chữa bệnh chuyên 

khoa Nhi

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

10/03/2025 15/12/2025

4
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

THẢO TIÊN
Nguyễn Như Hoàng

003382/BP-

CCHN

Thực hiện kỹ thuật hình ảnh y 

học

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/07/2023 15/12/2025

PHỤ LỤC

DANH SÁCH BÁO GIẢM NGƯỜI HÀNH NGHỀ TỪ NGÀY 16/12/2025 ĐẾN NGÀY 15/01/2026

(Kèm theo Thông báo số          /TB-SYT ngày      /      /2026 của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai)

DANH SÁCH BÁO GIẢM NGƯỜI HÀNH NGHỀ DO CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TỰ NHẬP LIỆU
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

5
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y 

ĐỨC
Bùi Thị Tố Nga

003973/PY-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

24/10/2025 14/12/2025

6 TRẠM Y TẾ XÃ SÔNG THAO Phan Thị Tô Huệ
012058/ĐNAI- 

 CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y 

học cổ truyền

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

05/09/2019 26/12/2025

7
TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC TRẢNG BOM
Trần Văn Thọ

015345/ĐNAI-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

09/11/2023 26/12/2025

8 TRẠM Y TẾ XÃ HỐ NAI 3 Nguyễn Thị Phương
001735 

/ĐNAI-CCHN

Thực hiên phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLĐ-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức 

hộ sinh, điều dưỡng, kỹ thuật viên

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

06/01/2020 26/12/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

9
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM 

HỒNG PHƯỚC
LÊ KIM OANH

000846/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Tai Mũi Họng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

21/06/2024 05/12/2025

10

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

THUỘC CÔNG TY TNHH 

DỊCH VỤ Y TẾ TAM PHƯỚC 

- CN LONG KHÁNH

NGUYỄN VĂN 

NAM

007741/LA-

CCHN
Kỹ thuật hình ảnh y học

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

31/10/2025 17/12/2025

11
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

TÂM ANH
Phạm Thị Thúy Vi

000141/LĐ - 

GPHN
Y Học Cổ Truyền

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

20/10/2024 08/12/2025

12
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

VẠN PHÚC SÀI GÒN
Nguyễn Khắc Duy

000040/HAUG 

 -
Chuyên khoa Ngoại khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

03/09/2025 16/12/2025

13
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

TÂM VIỆT PHƯỚC BÌNH
Phan Công Sơn

5313/BP-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

07/11/2024 17/12/2025

14
PHÒNG KHÁM ĐK ÁI 

NGHĨA NHƠN TRẠCH

NGUYỄN ĐÌNH 

TRÍ

009932/HCM-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội tổng hợp

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

28/08/2025 18/12/2025

15 TTYT KHU VỰC TÂN PHÚ Trần Văn Vinh
000498/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội tổng hợp Khám chữa 

bệnh chuyên khoa Mắt.

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/02/1995 01/12/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

16 TTYT KHU VỰC TÂN PHÚ Lê Đình Thu

"001111/ĐNAI

-CCHN 

89/QĐ-SYT 

cấp ngày 

17/01/2018 "

"Khám bệnh chữa bệnh Chuyên 

khoa Nội tổng hợp. Khám bệnh, 

chữa bệnh Nội khoa ( y học gia 

đình) "

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/02/1993 01/12/2025

17
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

DÂN Y BIÊN HÒA

KIỀU VƯƠNG 

PHÚC THỊNH

2939/NT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

15/01/2024 19/12/2025

18

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

THUỘC CÔNG TY TNHH 

DỊCH VỤ Y TẾ TAM PHƯỚC 

- CHI NHÁNH LONG KHÁNH

NGUYỄN LÊ 

THANH TÙNG

000888/ĐNAI-

GPHN
Xét nghiệm y học

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

22/10/2025 18/12/2025

19

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

VIỆT HƯƠNG VĨNH CỬU 

THUỘC CÔNG TY TNHH 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

VĨNH CỬU

Lộ Công Tuấn

013705/ĐNAI-

CCHN ngày 

26/05/2021

Kỹ Thuật Viên Xét Nghiệm

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/03/2025 19/12/2025

20

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y 

DƯỢC SÀI GÒN LONG 

THÀNH

ĐẶNG XUÂN 

ĐỨC

0008852/ĐNA

I-CCHN
Thực hiện kỹ thuật xét nghiệm

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

03/09/2025 16/12/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

21
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

MINH TÂM
Phạm Quế Anh

5140/BP-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07 tháng 10 năm 2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

11/12/2025 12/12/2025

22
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

ĐỒNG NAI
Nguyễn Thanh Nhựt

014599/HCM-

CCHN

"Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội tổng hợp; Chuyên khoa 

Nội tim mạch; Thực hiện kỹ 

thuật chuyên môn về Siêu âm 

tim và bệnh lý tim mạch; Thực 

hiện kỹ thuật chuyên môn về 

Thông tim can thiệp; Thực hiện 

kỹ thuật chuyên môn về Đọc kết 

quả điện tâm đồ"

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn

01/08/2018 17/12/2025

23

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

THUỘC CÔNG TY TNHH DV 

Y TẾ TAM PHƯỚC – CHI 

NHÁNH TRẢNG BOM

NGUYỄN TIẾN 

HOÀNG QUỲNH

011371/ĐNAI-

CCHN
KTV Xét Nghiệm

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

27/04/2023 18/12/2025

24

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

PHÚC TRẠCH THUỘC 

CÔNG TY TNHH PHÒNG 

KHÁM ĐA KHOA PHÚC 

TRẠCH

Trần Quế Hoàng

001253/ĐNAI-

CCHN ngày 

01/11/2012

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Chẩn đoán hình ảnh

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/05/2014 31/12/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

25

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

THIỆN NHÂN - CHI NHÁNH 

2

MAI THÀNH 

THUẬN

000728/ĐNAI-

GPHN
Y học cổ truyền

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

02/12/2025 10/12/2025

26
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

TÂM ANH
Nguyễn Văn Huynh

0006355/GL-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

25/08/2025 10/12/2025

27 TRẠM Y TẾ XÃ XUÂN HÒA Trần Ngọc Cường
000040/ĐNAI-

GPHN
Đa khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

04/05/2024 18/12/2025

28
ĐIỂM TRẠM Y TẾ XUÂN 

HÒA
Nguyễn Thị Tuyết

006566/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

13/11/2013 18/12/2025

29
TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC XUÂN LỘC
Trần Thị Minh Ái

003232/ĐNAI-

CCHN
Điều dưỡng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

19/11/2013 15/12/2025

30
ĐIỂM TRẠM Y TẾ XUÂN 

TÂM
Nguyễn Thị Hợi

000875/ĐNAI-

GPHN
Điều dưỡng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

06/03/0225 18/12/2025

31 TRẠM Y TẾ XÃ XUÂN HÒA
Nguyễn Thị Hồng 

Duyên

000875/ĐNAI-

GPHN
Điều dưỡng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

08/11/2013 18/12/2025

32
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

SÀI GÒN BÙ NA
Trần Thị Trí

005825/HCM-

GPHN
Chuyên khoa Nhi khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

08/09/2025 23/12/2025

33
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

SÀI GÒN LONG KHÁNH
LÊ THỊ THU HÀ

014094/ĐNAI-

CCHN

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

BẰNG Y HỌC CỔ TRUYỀN

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

05/06/2022 22/12/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

34
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

PHƯỚC TÂN - SÀI GÒN

NGUYỄN VĂN 

HIỆP

011043/ĐL-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Sản phụ khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

17/10/2025 23/12/2025

35
PKĐK VIỆT HƯƠNG - CHI 

NHÁNH TÂN PHÚ
Võ Thành Tân

005864/HCM-

GPHN ngày 

03/06/2025

Chuyên khoa Nhi khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/08/2025 24/12/2025

36
PKĐK VIỆT HƯƠNG - CHI 

NHÁNH TÂN PHÚ
Lê Thị Hương

005588/ĐNAI-

CCHN ngày 

04/11/2013

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Sản phụ khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

22/01/2024 24/12/2025

37

BỆNH VIỆN HOÀN MỸ 

ĐỒNG NAI THUỘC CÔNG 

TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN 

HOÀN MỸ ĐỒNG NAI

LÊ THỊ THU NHI

3835/BP-

CCHN NGÀY 

07/02/2018

Hộ Sinh

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

02/06/2021 20/12/2025

38
BỆNH VIỆN DA LIỄU TỈNH 

ĐỒNG NAI
PHẠM VĂN HÀ

004416/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Da liễu

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/09/1986 01/12/2025

39
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

HOÀNG GIA TAM PHƯỚC
Nguyễn Thừa Anh

000190/NA-

CCHN
Kỹ thuật hình ảnh

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

11/09/2025 23/12/2025

40
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

HOÀNG GIA TAM PHƯỚC
Bùi Khánh Hà

004137/LĐ-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

03/07/2023 25/12/2025

7



TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

41
BỆNH VIỆN THUẬN MỸ ITO 

ĐỒNG NAI

HOÀNG MINH 

THẮNG

0009293/ĐNA

I-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa nội

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

27/10/2016 26/12/2025

42

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

THUỘC CÔNG TY TNHH 

DỊCH VỤ Y TẾ TAM PHƯỚC

NGUYỄN HỮU 

TRÍ

006360/BRVT

-CCHN 

03062025/QĐ

PC-TPLT 

ngày 

03/06/2025

Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa 

Thực hiện kỹ thuật Đọc điện tâm 

đồ, thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về siêu âm tổng quát, siêu 

âm tim và bệnh lý tim mạch.

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

27/06/2025 26/12/2025

43
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

HOÀNG ANH ĐỨC

PHẠM TUẤN 

THANH

057927/HCM-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

21/04/2025 27/12/2025

44
TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC TRẢNG BOM
Hà Ngọc Hoàng

0009455/ĐNA

I-CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa nội; - Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa (Y học gia đình) - 

Khám bệnh, chữa bệnh: bệnh lao

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn, Người 

hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh

20/10/2015 15/12/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

45
TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC TRẢNG BOM
Nguyễn Hồng Phúc

002841/ĐNAI 

- CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng.

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

19/11/2013 16/12/2025

46 TRẠM Y TẾ XÃ SÔNG TRẦU Vũ Thị Lý

014585/ 

ĐNAI – 

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh,kỹ thuật y.

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

19/11/2013 16/12/2025

47

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

THUỘC CÔNG TY TNHH DV 

Y TẾ TAM PHƯỚC – CHI 

NHÁNH TRẢNG BOM

ĐẬU VĂN ĐỊNH

007394/NA-

CCHN; 

1458/QĐ-SYT 

ngày 

18/11/2022

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội Nhi; Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa Chẩn đoán 

hình ảnh

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

18/10/2024 26/12/2025

48
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG 

KHÁM ĐA KHOA Y SÀI GÒN

NGUYỄN THỊ 

THANH HÀ

110301/CCHN

-BQP

Khám chữa bệnh chuyên khoa 

Mắt, Tạo hình thẩm mỹ

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn, Người 

hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh

10/01/2018 05/12/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

49

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

AN PHÚ THUỘC CÔNG TY 

CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA AN PHÚ CNIII

NGUYỄN VĂN 

DŨNG

000020/BP-

CCHN

NỘI TỔNG HỢP, NGOẠI 

TỔNG QUÁT VÀ SẢN KHOA

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn, Người 

hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh

09/05/2025 29/12/2025

50

BỆNH VIỆN HOÀN MỸ 

ĐỒNG NAI THUỘC CÔNG 

TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN 

HOÀN MỸ ĐỒNG NAI

TRẦN BÁ THỌ

013876/ĐNAI-

CCHN NGÀY 

03/11/2021

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nhi

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

18/11/2024 26/12/2025

51
BỆNH VIỆN THUẬN MỸ ITO 

ĐỒNG NAI

ĐÀO THỊ THU 

HƯƠNG

011386/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Nội Khoa 

không làm thủ thuật chuyên khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

26/04/2025 29/12/2025

52
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y 

DƯỢC SÀI GÒN MEDICAL
VĂN LUẬT

002034/ĐNO-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Tai Mũi Họng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

11/09/2025 25/12/2025

53
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN 

CẨM MỸ

Dương Thị Thu 

Thủy

014153/ĐNAI-

CCHN; QĐ số 

1060/QĐ-SYT 

cấp ngày 

05/8/2022

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

Khám bệnh chữa bệnh chuyên 

khoa Gây mê Hồi sức

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

23/03/2022 31/12/2025

54
BỆNH VIỆN ĐA KHOA CAO 

SU PHÚ RIỀNG

NGUYỄN THỊ 

QUÝ

01355/BP-

CCHN
Điều dưỡng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/08/1971 22/12/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

55
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ÁI 

NGHĨA LONG KHÁNH

TRƯƠNG THANH 

TOÀN

- 

0001261/TTH-

CCHN - 

690/QĐ-SYT 

ngày 

22/04/2019

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, 

chuyên khoa Ngoại. Khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên khoa Chẩn 

đoán hình ảnh

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/12/2020 30/12/2025

56

BỆNH VIỆN HOÀN MỸ 

ĐỒNG NAI THUỘC CÔNG 

TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN 

HOÀN MỸ ĐỒNG NAI

PHẠM THỊ DIỄM 

XƯƠNG

011465/ĐNAI-

CCHN NGÀY 

20/03/2019

Điều dưỡng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/04/2019 26/12/2025

57

PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA RĂNG HÀM MẶT 

NHA KHOA QUỐC TẾ 

DAISY BIÊN HÒA THUỘC 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ DVA HOLDINGS

VŨ THANH SƠN
005239/CT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Răng hàm mặt

Người chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật

19/05/2025 30/12/2025

58
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

SÀI GÒN BÙ NA
Trần Minh Tiến

000789/BP-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

04/11/2024 31/12/2025

59
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

SÀI GÒN BÙ NA

Hồ Xuân Thanh 

Tâm

3867/BP-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y 

học cổ truyền

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/10/2020 31/12/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

60 BỆNH VIỆN ĐỒNG NAI -2
NGUYỄN HỒNG 

TRANG

035263/HCM-

CCHN ngày 

19/01/2018; 

797/QĐ-SYT 

ngày 

31/07/2020

Khám bệnh, chữa bệnh Chuyên 

khoa Ung bướu; Khám bệnh, 

chữa bệnh Nội khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

12/12/2018 29/12/2025

61 BỆNH VIỆN ĐỒNG NAI -2 ĐOÀN THỊ HỒNG

012193/ĐNAI-

CCHN ngày 

28/10/2019

Điều dưỡng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

23/11/2018 02/06/2025

62 TRẠM Y TẾ XÃ BÀU HÀM Đặng Thị Thu Hiền
002166/ĐNAI 

- CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Người chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật, 

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn

09/07/2021 29/12/2025

63 TRẠM Y TẾ XÃ BÌNH MINH Nguyễn Văn Hưng
005810/ 

ĐNAI - CCHN

"Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

"

Người chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật, 

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn

15/07/2020 29/12/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

64
TRẠM Y TẾ XÃ QUẢNG 

TIẾN
Lê Hoàng Diệu Anh

002574/ĐNAI-

CCHN

Sơ cấp cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường tại 

TrạmY tế theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT- BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ.

Người chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật

08/11/2018 29/12/2025

65 TRẠM Y TẾ XÃ HỐ NAI 3 Trần Quang Huy
005824/ĐNAI-

CCHN

Tiêm chích thay băng, đếm 

mạch, đo huyết áp, đo nhiệt độ

Người chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật

11/11/2023 29/12/2025

66 TRẠM Y TẾ XÃ BÀU HÀM
Vòng Hồ Phú 

Thuận

006444/ĐNAI 

- CCHN

Sơ cấp cứu ban đầu, khám bện 

chữa bệnh thông thường tại trạm 

y tếtheo quy định tại Thông tư 

liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT- 

BNV ngay2/05/2015 của BYT, 

Bộ Nội vụ

Người chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật

26/10/2017 29/12/2025

67 TRẠM Y TẾ XÃ ĐỒI 61 Nguyễn Đình Công
005828/ĐNAI-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Người chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật

10/01/2017 26/12/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

68 TRẠM Y TẾ XÃ TÂY HÒA Nguyễn Văn Hiệp
0007110/ĐNA

I - CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Người chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật, 

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn

28/02/2017 29/12/2025

69
TRẠM Y TẾ XÃ TRUNG 

HÒA
Trần Lê Hữu Sang

0005838/ 

ĐNAI - CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Người chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật

09/07/2021 29/12/2025

70
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

ÂN KHÁNH SÀI GÒN
Hoàng Văn Sang

004135/LĐ-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

Học Cổ Truyền

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

25/11/2019 31/12/2025

71
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

THÀNH TÂM

Phạm Thị Lan 

Phương

004875/BRVT

-CCHN
Xét nghiệm y khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

09/10/2024 23/12/2025

72
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y 

ĐỨC TRỊ AN
Mai Văn Sơn

004862/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa ; 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa chẩn đoán hình ảnh

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

02/01/2023 01/01/2026

73
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN 

TÂN PHÚ
Hoàng Thị Thuỳ

001025/ĐNAI-

GPHN
Điều dưỡng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/12/2024 01/01/2026

74
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN 

TÂN PHÚ
Tôn Thất Phúc

"004812/ĐNAI

-CCHN "
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/01/1992 01/01/2026
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

75 BỆNH VIỆN ÂU CƠ
HUỲNH THỊ MAI 

QUYÊN

001097/ĐNAI-

GPHN
ĐIỀU DƯỠNG

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/10/2018 01/01/2026

76
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

TÂM Y SÀI GÒN
Hà Thị Minh Tý

0003828/PT-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

19/12/2020 01/01/2026

77
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y 

DƯỢC SÀI GÒN MEDICAL

VƯƠNG MINH 

UYÊN

057063/HCM-

CCHN
Y sĩ y học cổ truyền

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/07/2025 31/12/2025

78

BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN 

BIÊN HÒA (THUỘC CÔNG 

TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN 

MẮT SÀI GÒN BIÊN HÒA)

Lê Thị Kiều Trinh
0008785/ĐNA

I- CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

09/06/2025 06/11/2025

79
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

HOÀNG TIẾN DŨNG 1
Văn Ngọc Hợp

006359/LA-

CCHN

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa. Bác sĩ khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa chẩn đoán 

hình ảnh.

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

06/08/2024 01/01/2026

80
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y 

ĐỨC TRẢNG BOM
ĐẶNG THỊ HOA

000836/BK-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/08/2024 02/01/2026

81
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

SINH HẬU

Nguyễn Diệu 

Chương

002426/HCM-

GPHN
Y học cổ truyền

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

15/08/2025 01/01/2026

15



TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

82
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y 

ĐỨC TRỊ AN

Nguyễn Đỗ Đức 

Khẩn

007916/QNA-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại 

khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

13/06/2025 31/12/2025

83
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ HẠNH PHÚC
Lê Quy Trinh

001179/ĐNAI-

CCHN

Dịch vụ y tế: Thay băng, tiêm 

chích

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/06/2024 05/01/2026

84
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ÁI 

NGHĨA THẠNH PHÚ
PHẠM THỊ HỒNG

056512/HCM-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

15/03/2023 25/12/2025

85

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ LONG BÌNH 

THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN 

PHÒNG KHÁM QUỐC TẾ 

LONG BÌNH

Lê Thị Quỳnh Như
001177/ĐNAI-

GPHN
Phục hồi chức năng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

09/09/2025 29/12/2025

86

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ LONG BÌNH- CHI 

NHÁNH LONG THÀNH 

THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN 

PHÒNG KHÁM QUỐC TẾ 

LONG BÌNH

Nguyễn Thị Hoa
002238/LCH-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa sản phụ khoa

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn

09/12/2024 01/01/2026

87
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y 

ĐỨC TRẢNG BOM
VÕ VĂN HIẾU

010614/ĐL-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

24/09/2025 05/01/2026

88

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ LONG BÌNH - CHI 

NHÁNH BÀU XÉO

Nguyễn Văn Vinh
013962/ĐNAI-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

02/06/2025 31/12/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

89
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

DÂN Y BIÊN HÒA

Trần Thị Nguyên 

Thuỷ

000006/BD-

GPHN
Y học cổ truyền

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

05/11/2024 05/01/2026

90
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

VẠN PHÚC SÀI GÒN
Trần Kim Ngọc

07180/HCM-

GPHN
Chuyên khoa sản phụ khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

09/03/2025 01/02/2026

91
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

PHÚC AN
Trần Trọng Nghĩa

050121/HCM-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nhi

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

02/01/2024 05/01/2026

92 TRẠM Y TẾ XÃ XUÂN HÒA Lê Văn Dũng
011602/ĐNAI-

CCHN

Sơ cấp cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường tại Trạm 

Y tế theo quy định tại Thông tư 

liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

02/05/2019 07/12/2025

93
ĐIỂM TRẠM Y TẾ XUÂN 

HÒA
Trần Hữu Lý

007689/ĐNAI-

CCHN
Khám chữa bệnh đa khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

18/12/2013 01/01/2026

94

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ NAM VIỆT TRỰC 

THUỘC CÔNG TY TNHH 

MTV PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA QUỐC TẾ NAM VIỆT

Mai Trần Bích Vân
001656/BYT-

GPHN
Xét nghiệm y học

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

08/09/2025 31/12/2025

17



TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

95

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ NAM VIỆT TRỰC 

THUỘC CÔNG TY TNHH 

MTV PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA QUỐC TẾ NAM VIỆT

Vũ Thị Ngọc Anh
000254/BP-

GPHN
Y học cổ truyền

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/11/2025 03/01/2026

96

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ LONG BÌNH-CHI 

NHÁNH BÀU XÉO

Trần Thị Tuyết Mai
004543/BRVT

-CCHN

Thực hiện theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 

2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp KTV Vật 

lý trị liệu.

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/08/2025 04/01/2026

97

TRẠM Y TẾ XÃ SÔNG RAY - 

 TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC CẨM MỸ

Nguyễn Thị Phương
004973/ĐNAI-

CCHN

"Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học Cổ truyền"

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

18/08/2022 31/12/2025

98

TRẠM Y TẾ XÃ XUÂN 

ĐƯỜNG - TRUNG TÂM Y TẾ 

KHU VỰC CẨM MỸ

Hà Thị Vân
013792/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

hệ Nội- Nhi

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

26/12/2024 31/12/2025

99

TRẠM Y TẾ XÃ SÔNG RAY - 

 TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC CẨM MỸ

Nông Thị Vân
012458/ĐNAI-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

12/12/2022 31/12/2025

100
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y 

ĐỨC

Ngô Minh Thị Hải 

Duyên

001657/ĐNAI-

GPHN
Y học cổ truyền

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/11/2025 05/01/2026

18



TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

101
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y 

ĐỨC
Bùi Thị Thu Hồng

000979/ĐNAI-

GPHN
Y học cổ truyền

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

07/01/2022 05/01/2026

102
BỆNH VIỆN ĐA KHOA CAO 

SU LỘC NINH
Ngô Thanh Truyền

003107/BP-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Người chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật

28/03/2016 31/12/2025

103
BỆNH VIỆN ĐA KHOA CAO 

SU LỘC NINH
VI THỊ MỸ DUNG

001015/BP-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Y học cổ 

truyền; Khám bệnh, chữa bệnh 

về mắt thông thường

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

04/10/2013 31/12/2025

104
BỆNH VIỆN ĐA KHOA CAO 

SU LỘC NINH

CAO THỊ THANH 

HƯƠNG

000997/BP-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ y tế quy định 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức hộ sinh

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

04/10/2013 31/12/2025

105
BỆNH VIỆN ĐA KHOA CAO 

SU LỘC NINH
TRỊNH CAO SƠN

001007/BP-

CCHN

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn 

về chẩn đoán hình ảnh

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

04/10/2013 31/12/2025

106
BỆNH VIỆN ĐA KHOA CAO 

SU LỘC NINH

TRẦN THỊ HIỀN 

DIỆU

4462/BP-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tai 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 7 tháng 10 năm 

2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

16/12/2019 31/12/2025

19



TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

107
BỆNH VIỆN ĐA KHOA CAO 

SU LỘC NINH

NGUYỄN THỊ 

TUYẾT

5382/BP-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

26/12/2023 31/12/2025

108
BỆNH VIỆN ĐA KHOA CAO 

SU LỘC NINH

ĐỖ VŨ THÙY 

TRANG

4575/BP-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

06/03/2020 31/12/2025

109
BỆNH VIỆN ĐA KHOA CAO 

SU LỘC NINH
TRẦN THỊ CHINH

5383/BP-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Chuyên 

khoa Sản phụ khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

26/12/2023 31/12/2025

110
BỆNH VIỆN ĐA KHOA CAO 

SU LỘC NINH

VŨ HOÀNG 

QUYÊN

4478/BP-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tai 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 7 tháng 10 năm 

2015 quy định mã số , tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

20/12/2019 31/12/2025

111
BỆNH VIỆN ĐA KHOA CAO 

SU LỘC NINH
LÊ THÀNH LÂM

001013/BP-

CCHN

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn 

về xét nghiệm

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

04/10/2013 31/12/2025

112
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

VẠN PHÚC SÀI GÒN

Nguyễn Thị Thúy 

Nga

004892/HCM-

GPHN
Y học cổ truyền

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

06/01/2025 02/01/2026

20



TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

113
BỆNH VIỆN ĐA KHOA CAO 

SU LỘC NINH

LÊ THỊ THÚY 

NGA

003097/BP-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tai 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 7 tháng 10 năm 

2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

26/01/2016 31/12/2025

114
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

DUY KHANG
Trần Hữu Dũng

003212/TNI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

23/06/2025 06/01/2026

115
BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN 

ĐỒNG NAI
Vũ Lệ Xuân

005089/KG-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Mắt

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/02/2025 31/12/2025

116
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

ÂN KHÁNH SÀI GÒN
Thông Thị Linh

4781/BTH-

CCHN

Khám chữa bệnh chuyên khoa 

Sản phụ khoa - Kế hoạch hóa gia 

đình

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

31/07/2025 31/12/2025

117
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

MEDIC SÀI GÒN
Nguyễn Văn Long

001362/BYT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

06/01/2024 01/01/2026

118
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

MEDIC SÀI GÒN
Trần Nam Phú

001804/HCM-

GPHN
Chuyên khoa Ngoại khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

12/12/2025 01/01/2026

119
BỆNH VIỆN ĐA KHOA CAO 

SU LỘC NINH
VŨ THỊ HIỀN

001005/BP-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ y tế quy định 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức hộ sinh

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

04/10/2013 31/12/2025

21



TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

120
BỆNH VIỆN ĐA KHOA CAO 

SU LỘC NINH

ĐẶNG NGỌC 

QUÝ

001014/BP-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền; Tiểu phẩu - Bó 

bột; Các kỹ thuật X-Quang thông 

thường

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

04/10/2013 31/12/2025

121
BỆNH VIỆN ĐA KHOA CAO 

SU LỘC NINH

NGUYỄN ĐÌNH 

HẢI

001155/BP-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tai 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 7 tháng 10 năm 

2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

25/12/2023 31/12/2025

122
BỆNH VIỆN ĐA KHOA CAO 

SU LỘC NINH

NGUYỄN THỊ MỸ 

UYÊN

000980/BP-

CCHN

Thực hiện theo Quyết định 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng bộ nội 

vụ vv ban hành tiêu chuẩn, 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

04/10/2013 31/12/2025

123
BỆNH VIỆN ĐA KHOA CAO 

SU LỘC NINH

LÊ VIẾT 

PHƯƠNG LÂM

3870/BP-

CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

chữa bệnh thông thường

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

09/03/2018 31/12/2025

124
BỆNH VIỆN ĐA KHOA CAO 

SU LỘC NINH

TRẦN VĂN 

TRƯỜNG
7524

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Da liễu

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/10/2023 30/07/2025

125
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ÁI 

NGHĨA LONG THÀNH
HỒ SỸ ĐẠT

009370/ĐL-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Mắt

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn

02/01/2025 14/01/2026

22



TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

126
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

THIỆN NHÂN
HUỲNH KIM NGA

006786/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Tai Mũi Họng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/07/2019 02/01/2026

127
BỆNH VIỆN ĐA KHOA CAO 

SU LỘC NINH
LÊ HOÀNG LÂN

3629/BP-

CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

chữa bệnh thông thường

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

26/07/2017 31/12/2025

128
BỆNH VIỆN ĐA KHOA CAO 

SU LỘC NINH

TRẦN THỊ 

TUYẾT TRINH

000976/BP-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

04/10/2013 31/12/2025

129

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

THIỆN NHÂN - CHI NHÁNH 

2

NGUYỄN SỸ 

LUÂN

059664/HCM-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nhi

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

17/09/2025 02/01/2026

130
BỆNH VIỆN ĐA KHOA CAO 

SU LỘC NINH

NGUYỄN THỊ 

LIÊN

003112/BP-

CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, Khám 

chữa bệnh thông thường

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

28/03/2016 31/12/2025

131
BỆNH VIỆN ĐA KHOA CAO 

SU LỘC NINH

NGUYỄN THẾ 

HOÀI

4463/BP-

CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

chữa bệnh thông thường

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

16/12/2019 31/12/2025

132
BỆNH VIỆN ĐA KHOA CAO 

SU LỘC NINH
LÃ VĂN MẠNH

0002408/BP-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

22/12/2014 31/12/2025

133
BỆNH VIỆN ĐA KHOA CAO 

SU LỘC NINH
ĐIỂU TIẾNG VIỆT

0002463/BP-

CCHN

Thực hiện theo Quyết định 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng bộ nội 

vụ vv ban hành tiêu chuẩn, 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

22/12/2014 31/12/2025

23



TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

134
BỆNH VIỆN ĐA KHOA CAO 

SU LỘC NINH

NGUYỄN THỊ 

KHEN

000979/BP-

CCHN

Thực hiện theo Quyết định 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng bộ nội 

vụ vv ban hành tiêu chuẩn, 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

04/10/2013 31/12/2025

135

PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA RĂNG HÀM MẶT 

ADORA SÀI GÒN

Phạm Hồng Quân
014220/ĐNAI 

- CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Răng Hàm Mặt

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

19/06/2023 06/01/2026

136
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

TÂM BÌNH AN PHÚ HỮU

Bùi Thị Ngọc 

Hương

001474/HCM-

GPHN
Chuyên khoa Nội khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

04/12/2025 03/01/2026

137

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

MINH HƯNG THUỘC CÔNG 

TY TNHH BỆNH VIỆN NAM 

SÀI GÒN PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA MINH HƯNG

BÙI THÀNH LÂM

001684/ĐNAI-

GPHN ngày 

07/11/2025

Y Khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

10/11/2025 15/01/2026

138
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ AN SINH

Nguyễn Thị Huyền 

Trang

012839/ĐNAI-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa.

Người chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật, 

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn, Người 

hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh

20/11/2023 07/01/2026

24



TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

139
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ AN SINH
Bùi Khánh Linh

056061/HCM-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Phụ sản

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn, Người 

hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh

11/06/2025 07/01/2026

140
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

DÂN Y
LƯƠNG THỊ HỢP

000899/ĐNAI-

CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ Trưởng Bộ 

Nội Vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

16/04/2018 02/01/2026

141
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

DÂN Y
ĐOÀN KIM LONG

014465/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

21/11/2022 02/01/2026

142
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

DÂN Y

NGUYỄN THỊ 

THU

011058/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

07/08/2023 02/01/2026

143
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

DÂN Y

BÙI THỊ HỒNG 

MINH

000054/LĐGP

HN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

13/06/2024 02/01/2026

144
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

DÂN Y

ĐÀNG THỊ AN 

HÒA

000224/NT-

GPHN
Xét nghiệm y học

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/06/2025 02/01/2026

145
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

DÂN Y

NGUYỄN NGỌC 

MINH TRÂM

5457/BTH-

CCHN
Chuyên khoa Xét Nghiệm

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

10/10/2024 02/01/2026

25



TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

146
BỆNH VIỆN HOÀN MỸ 

BÌNH PHƯỚC

NGUYỄN THÙY 

NGÂN

4151/BP-

CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh nội 

khoa, không làm thủ thuật 

chuyên khoa. - Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa Tai Mũi Họng 

-Thực hiện kỹ thuật nội soi, phẫu 

thuật nội soi tai mũi họng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

30/01/2023 08/01/2025

147
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

VIỆT ANH

Nguyễn Đình 

Cường

005390/TH-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

phương pháp YHCT

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn, Người 

hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh

10/12/2025 18/12/2025

148
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

SÀI GÒN TAM PHƯỚC

TRẦN THỊ THUỲ 

TRANG

014360/ĐNAI-

CCHN
Chuyên khoa xét nghiệm

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

14/10/2022 08/01/2026

149
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

TÂM ANH
Huỳnh Thị Ái Hiếu

0003512/GL-

CCHN ngày 

14/01/2015

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Sản

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn

04/07/2022 08/01/2026

150
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

THANH SANG

HOÀNG XUÂN 

QUÝ

010207/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/04/2025 31/12/2025

151
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

THANH SANG

LÊ THỊ THÚY 

HẰNG

0003666/BD-

CCHN
Điều Dưỡng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

25/12/2024 31/12/2025

26



TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

152
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ÁI 

NGHĨA TAM PHƯỚC

NGUYỄN THỊ 

THANH DUYÊN

000135/KG-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội - Nhi

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn, Người 

hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh

12/12/2024 12/01/2026

153

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ LONG BÌNH 

THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN 

PHÒNG KHÁM QUỐC TẾ 

LONG BÌNH

Nguyễn Văn Vinh
013962/ĐNAI-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

02/06/2025 31/12/2025

154
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

HOÀNG ANH ĐỨC
VĂN CÔNG DUY

010484/ĐL-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

15/03/2024 11/01/2026

155
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU 

VỰC LONG THÀNH

Nguyễn Ngọc 

Khánh

004929/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh chữa bệnh Nội khoa - 

 chuyên khoa Lao

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/06/2023 01/01/2026

156
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU 

VỰC LONG THÀNH
ĐỖ NGỌC CẨM

Số: 

006338/ĐNAI-

CCHN

Điều dưỡng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

14/11/2013 01/12/2025

157
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU 

VỰC LONG THÀNH
Võ Văn Trơn

005740/ĐNAI- 

 CCHN

Khám bệnh chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

16/10/2023 01/10/2025

158
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU 

VỰC LONG THÀNH
Huỳnh Chúc Hòa

000324/ĐNAI-

GPHN

Khám bệnh chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

20/12/2024 01/12/2025

27



TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

159
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ÁI 

NGHĨA LONG KHÁNH
SƠN PHÁT ĐẠT

000236/ST-

GPHN

Phạm vi hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh quy định tại Phụ lục 

số V và Phụ lục số IX phần ngoại 

khoa ban hành kèm theo Thông 

tư 32/2023/TTBYT

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/09/2025 01/12/2025

160
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU 

VỰC LONG THÀNH

Nguyễn Thị Thanh 

Phương

015110/ĐNAI-

CCHN
Khám bệnh chữa bệnh Nội khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

20/12/2024 01/11/2025

161
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ÁI 

NGHĨA LONG KHÁNH

TRẦN NGUYÊN 

HÒA

0000643/PY-

CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa. - Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi - Thực hiên kỹ 

thuật đo và đọc kết quả "điệm 

tâm đồ"

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn

01/09/2018 01/12/2025

162
TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC TRẢNG BOM
Bùi Thị Tâm

- 

015045/ĐNAI 

- CCHN

- Khám, phát hiện và xử trí các 

bệnh thông thường; xử trí ban 

đầu một số trường hợp cấp cứu 

tại cộng đồng;

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

17/07/2023 31/12/2025

163
TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC TRẢNG BOM
Tạ Thị Thúy Lan

001241/ĐNAI-

GPHN
Y khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

10/07/2025 31/12/2025

164
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

TÂM ĐỨC
Tân Văn Chiều

009903/HCM-

CCHN ngày 

30/08/2013

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa nội tổng hợp

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/11/2023 10/12/2025

165
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

TÂM ĐỨC
Tô Võ Kiều My

5119/BP-

CCHN ngày 

04/10/2022

Cử nhân xét nghiệm y học

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

11/05/2023 10/12/2025

28



TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

166
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

TÂM ĐỨC
Mai Thị Huế Trân

004593/TV-

CCHN ngày 

06/07/2022

Bác sỹ răng hàm mặt

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

20/10/2025 10/12/2025

167
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

TÂM ĐỨC
Nguyễn Lê Cẩm Tú

5352/BP-

CCHN ngày 

23/11/2023

Bác sĩ y học cổ truyền

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/03/2025 10/12/2025

168
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

TÂM ĐỨC
Tô Võ Kiều Mi

5119/BP-

CCHN ngày 

04/10/2022

Cử nhân xét nghiệm y học

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

11/05/2023 10/12/2025

169
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

TÂM ĐỨC
Nguyễn Thị Duyên

012578/ĐNAI-

CCHN ngày 

06/04/2020

Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/03/2025 10/12/2025

170
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y 

ĐỨC

Nguyễn Thị 

Phương Huyền

015553/ĐNAI-

GPHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/08/2024 12/01/2026

171

BỆNH VIỆN HOÀN MỸ 

ĐỒNG NAI THUỘC CÔNG 

TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN 

HOÀN MỸ ĐỒNG NAI

MAI HUY
44298/HCM-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội tổng hợp

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

02/12/2005 31/12/2025

29



TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

172

PHÒNG KHÁM NHA KHOA 

SÀI GÒN B.H -CHI NHÁNH 

HỐ NAI

HUỲNH VĂN 

TUẤN

011378/ĐNAI-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

thông số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 

2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/05/2019 01/01/2025

173

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

DÂN Y BIÊN HÒA - CHI 

NHÁNH TRẢNG DÀI

NGUYỄN ĐỨC 

HOẰNG

058490/HCM-

CCHN ngày 

23/09/2023

Y sĩ Y học cổ truyền

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

02/12/2024 13/01/2026

174
TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC HỚN QUẢN

Nguyễn Thị Hồng 

Thắm

000047/BP-

GPHN
Y khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

17/05/2024 31/12/2025

175
TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC HỚN QUẢN
Vũ Thị Thu Hà

0002808/BP-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/07/2025 31/12/2025

176
TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC HỚN QUẢN
Bùi Thái Bình

5338/BP-

CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/05/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự 

phòng, y sĩ

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/07/2025 31/12/2025

30



TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

177
TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC HỚN QUẢN

Nguyễn Thị Thu 

Hồng

000323/BP-

GPHN
Hộ sinh

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/07/2025 31/12/2025

178
TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC HỚN QUẢN
Nguyễn Văn Minh

0002806/BP-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/07/2025 31/12/2025

179
TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC HỚN QUẢN
Phan Thị Ngọc Thu

002933/BP-

CCHN

Thực hiện theo QĐ 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/04//2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn, nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/07/2025 31/12/2025

180

PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA HIV/AIDS THUỘC 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT 

BỆNH TẬT TỈNH ĐỒNG NAI

Nguyễn Xuân 

Quang

002820/ĐNAI-

CCHN

Khám chữa bệnh nội khoa (Y 

học gia đình)

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

05/11/2020 12/01/2026

181
TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC PHƯỚC LONG

Nguyễn Ngọc 

Phương

000262/BP-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội tổng hợp

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/01/2001 31/12/2025

182
TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC PHƯỚC LONG
Lê Thị Hiên

5113/BP-

CCHN

Khám, phát hiện và xử trí các 

bệnh thông thường; xử trí ban 

đầu một số trường hợp cấp cứu 

tại cộng đồng.

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn, Người 

hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh

01/03/2021 31/12/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

183
TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC PHƯỚC LONG
Lê Đức Duy

000173/BP-

GPHN
Y học dự phòng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/05/2022 31/12/2025

184
TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC PHƯỚC LONG
Nông Văn Thọ

0002353/BP-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/11/2011 31/12/2025

185
TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC PHƯỚC LONG
Đinh Văn Chung

4639/BP-

CCHN
Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/12/2009 31/12/2025

186
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ AN SINH
Lê Như Quỳnh

058414/HCM-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn, Người 

hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh

14/06/2025 13/01/2026

187
TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC LỘC NINH

PHAN CHÂU 

UYÊN

000397/BP-

GPHN
Y khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

04/04/2025 13/10/2025

188
TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC LỘC NINH

PHẠM THỊ KIM 

NHUNG

0002457/BP-

CCHN

"Thực hiện theo Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/03/2011 của Bộ Y tế."

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

22/12/2014 25/12/2025

189
TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC LỘC NINH

NGUYỄN THỊ 

HỒNG LỘC

0002471/BP-

CCHN

"Thực hiện theo Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/03/2011 của Bộ Y tế."

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

22/12/2014 25/12/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

190
TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC LỘC NINH
ĐỖ TRỌNG LỰC

000941/BP-

CCHN

Thực hiện theo QĐ 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn, nghiệp vụ, các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

24/06/2013 25/12/2025

191
TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC LỘC NINH
PHẠM THỊ HỒNG

0002477/BP-

CCHN

Thực hiện theo QĐ 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn, nghiệp vụ, các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

22/12/0014 01/12/2025

192
TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC ĐỒNG PHÚ
Hồ Văn Cư

0002543/BP-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

10/02/2015 31/12/2025

193
TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC ĐỒNG PHÚ
Hoàng Văn Trung

2988/BP-

CCHN
Khám chữa bệnh đa khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

11/11/2015 31/12/2025

194
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN 

NHƠN TRẠCH
Vũ Trung Hiếu

013875/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/07/2020 01/12/2025

195
TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC ĐỒNG PHÚ
Nguyễn Hữu Hòa

0002124/BP-

CCHN
Khám chữa bệnh đa khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

26/08/2014 31/12/2025

196
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN 

NHƠN TRẠCH

Thái Trần Diệu 

Linh

001101/ĐNAI-

GPHN
Chuyên khoa Nội khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/12/2023 01/01/2026

33



TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

197
TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC ĐỒNG PHÚ
Nguyễn Thị Lệ

003283/BP-

CCHN

Thực hiện theo thông tư số 

10/2015/TTLT-BYTBNV

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

04/08/2016 31/12/2025

198
TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC ĐỒNG PHÚ
Lê Thị Giang

4868/BP-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYTBNV ngày 07 tháng 10 năm 

2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

04/03/2021 31/12/2025

199
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

NHÂN NGỌC

Nguyễn Huỳnh 

Nhân

000236/ĐNAI-

GPHN
Chuyên khoa Nội khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

28/06/2024 12/01/2026

200
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

NHÂN NGỌC
Phùng Thị Tâm

037814/HNO-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nhi

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/04/2024 12/01/2026

201
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

NHÂN NGỌC
Phan Nhật Trình

050192/BYT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/04/2024 12/01/2026

202
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ÁI 

NGHĨA BIÊN HÒA

PHẠM THỊ 

THANH NGA

- 

012372/ĐNAI-

CCHN -

289/QĐ-SYT

- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại - Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa Tai Mũi Họng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

12/03/2019 31/12/2025

203
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ÁI 

NGHĨA BIÊN HÒA

NGUYỄN LAN 

THƯ

053508/HCM-

CCHN. 

07/QĐPC-

ANBH

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội tổng hợp Thực hiện các 

kỹ thuật siêu âm theo quyết định 

07/QĐPC-ANBH

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

03/09/2023 16/01/2026
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

204
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ AN SINH
Nguyễn Tuấn Kiệt

053183/HCM-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nhi.

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn, Người 

hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh

18/06/2024 15/01/2026

1
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM 

HỒNG PHƯỚC
LÊ KIM OANH

000845/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Tai mũi họng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

21/06/2024 05/12/2025

2

PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN 

VITRACARE

LƯU THỊ YẾN 10894
Khám bệnh, chữa bệnh bằng y 

học cổ truyền

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

25/03/2023 22/10/2025

DANH SÁCH BÁO GIẢM NGƯỜI HÀNH NGHỀ DO NGƯỜI HÀNH NGHỀ TỰ NHẬP LIỆU
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